	Phụ lục I

Mẫu Báo cáo của cơ sở đào tạo về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)



	TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
	                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: …..
	                                          …………, ngày     tháng     năm 


BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ
 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kính gửi:  Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin)

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: 



- Tên tiếng Anh (nếu có): 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:……………………………  - Fax:


- E-mail: 

- Website (nếu có): 

- Đại diện pháp nhân: 

THÔNG TIN VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ TỔ CHỨC TRONG NĂM

(Từ ngày ... tháng .... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...)

	STT
	Tên khóa học

[báo cáo từng khóa học]
	Thời gian

 tổ chức

(từ __ đến __)
	Địa điểm   tổ chức
	Số lượng học viên tham gia
	Số lượng học viên được cấp chứng chỉ
	Xếp loại chứng chỉ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


- Các thông tin, ý kiến khác: 

- Đề xuất, kiến nghị: 


	
	Đại diện hợp pháp của cơ sở đào tạo

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)



	Phụ lục II

Mẫu Thông tin về cá nhân đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về 
quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)



	TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
	                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …..
	                                          …………, ngày     tháng     năm


THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ 

QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin)

	STT
	Họ và tên  


	Ngày tháng năm sinh (1)
	Số chứng minh nhân dân
	Nguyên quán


	Trình độ chuyên môn cao nhất


	Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng (2)
	Số quyết định công nhận kết quả đào tạo
	Ngày cấp (1)
	Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Đại diện hợp pháp của cơ sở đào tạo

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)


Ghi chú:

 (1) Thời gian: ghi theo định dạng ngày, tháng,  năm (dd/mm/ yyyy) ví dụ 06/02/2011

 (2) Bộ môn: bộ môn Lập và quản  lý dự án ghi là QLDA, bộ môn Lập dự toán chi phí ghi là QLCP, bộ môn Giám sát thi công ghi là GSTC

	Phụ lục III

Mẫu Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của
 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
_____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________
Số: …..

…………, ngày     tháng     năm




ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ, 
ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: ……

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin)

___________ [Ghi tên của cơ sở đào tạo] đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin) đăng tải thông tin cơ sở đào tạo của chúng tôi lên Trang Thông tin điện tử để đào tạo, bồi dưỡng bộ môn…. 

Khi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi cam kết đáp ứng các quy định của Thông tư số___/2010/TT-BTTTT ngày ___ tháng ___ năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và các quy định hiện hành khác.

	
	Đại diện hợp pháp của cơ quan, đơn vị

[Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh]

	
	


	Phụ lục IV

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của
 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: …..

……, ngày     tháng     năm




PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 
CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: ……

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin)
- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: 

- Tên tiếng Anh (nếu có): 

- Tên viết tắt: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 

- Fax: 

- E-mail: 

- Website (nếu có): 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập: Số 
.
ngày ………… của………. về việc……………………………………….

- Đại diện pháp nhân: 

- Các lĩnh vực hoạt động chính: 

- Các thông tin khác.
	
	Đại diện hợp pháp của cơ quan, đơn vị

[Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh] 


	Phụ lục V

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin dự án, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực tham gia dự án 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của
 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)




	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: …..
	                                          …………, ngày     tháng     năm


PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN DỰ ÁN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC THAM GIA DỰ ÁN
Kính gửi: (Tên đơn vị đầu mối)

A. Thông tin chung về dự án: (Chỉ cung cấp thông tin của 1 Dự án)
	Mã dự án (1)
	Tên dự án (2)
	Chủ đầu tư
	Cơ quan chủ quản
	Địa chỉ  Chủ đầu tư
	Địa chỉ Cơ quan chủ quản
	Điện thoại Chủ đầu tư
	Điện thoại Cơ quan chủ quản
	Nhóm dự án (3) 
	Thời gian bắt đầu (4)
	Thời gian kết thúc dự kiến (4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Thông tin nhà thầu/chủ đầu tư (nếu tự thực hiện) tham gia dự án trên
1. Nhà thầu chính
	Mã dự án (1)
	Tên nhà thầu
	Số quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	Ngày cấp đăng ký kinh doanh/ thành lập(4)
	Mã số thuế
	Lĩnh vực hoạt động chính
	Địa chỉ trụ sở chính
	Điện thoại
	Fax
	Email
	Web site (nếu có)
	Nhà thầu chính(5) 
	Nhà thầu phụ (5)
	Gói thầu Tư vấn lập dự án (5)
	Gói thầu Tư vấn quản lý dự án (5)
	Gói thầu Tư vấn khảo sát (5)
	Gói thầu Tư vấn thiết kế thi công (5)
	Gói thầu Tư vấn giám sát (5)
	Gói thầu Thi công (5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cá nhân trực tiếp tham gia dự án (thuộc nhà thầu chính)
	Mã dự án (1)
	Họ và tên
	Số CMND
	Ngày tháng năm sinh (4)
	Nguyên quán


	Trình độ chuyên môn cao nhất
	Năm tốt nghiệp (4)
	Chủ trì thiết kế sơ bộ (5)
	Giám đốc tư vấn quản lý dự án (5)
	Chủ trì khảo sát (5)
	Chủ trì thiết kế thi công (5)
	Giám sát thi công (5)
	Chỉ huy thi công tại hiện trường (5)
	Tên nhà thầu
	Mã số thuế (nhà thầu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Nhà thầu phụ (nếu có): cung cấp thông tin như nhà thầu chính
3. Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát (nếu có): cung cấp thông tin tương tự như nhà thầu chính, tên nhà thầu là tên cá nhân hành nghề độc lập, không ghi thông tin về số, ngày cấp Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

                                                          





 Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

[Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh]
Ghi chú:

(1) Mã dự án:  mã số dự án  được cơ quan tài chính cấp. Để phục vụ cơ quan đầu mối trong công tác tổng hợp, mã dự án được ghi tại tất cả các bảng.

(2) Tên dự án: ghi theo quyết định đầu tư/dự án khả thi/báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư

(3) Nhóm dự án: ghi một trong 04 loại dự án sau: Dự án quan trọng quốc gia, Nhóm A, Nhóm B, Nhóm C

(4) Thời gian: ghi theo định dạng ngày, tháng,  năm (dd/mm/ yyyy) ví dụ 06/02/2011

(5) Lựa chọn: Nếu đúng thì điền chữ “x”, nếu không phải thì để trống

	Phụ lục VI

Mẫu Phiếu tổng hợp thông tin dự án, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực tham gia dự án
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)


	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: …..
	                                          …………, ngày     tháng     năm


PHIẾU TỔNG HỢP THÔNG TIN DỰ ÁN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC THAM GIA DỰ ÁN
(Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...)

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin)
A. Thông tin dự án: (cung cấp thông tin của các Dự án trong thời gian nêu trên)

	Mã dự án (1)
	Tên dự án (2)
	Chủ đầu tư
	Cơ quan chủ quản
	Địa chỉ  Chủ đầu tư
	Địa chỉ Cơ quan chủ quản
	Điện thoại Chủ đầu tư
	Điện thoại Cơ quan chủ quản
	Nhóm dự án (3) 
	Thời gian bắt đầu (4)
	Thời gian kết thúc dự kiến (4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Thông tin các nhà thầu/chủ đầu tư (nếu tự thực hiện) tham gia các dự án trên 

	Mã dự án (1)
	Tên nhà thầu
	Số quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	Ngày cấp đăng ký kinh doanh/ thành lập(4)
	Mã số thuế
	Lĩnh vực hoạt động chính
	Địa chỉ trụ sở chính
	Điện thoại
	Fax
	Email
	Web site (nếu có)
	Nhà thầu chính(5) 
	Nhà thầu phụ (5)
	Gói thầu Tư vấn lập dự án (5)
	Gói thầu Tư vấn quản lý dự án (5)
	Gói thầu Tư vấn khảo sát (5)
	Gói thầu Tư vấn thiết kế thi công (5)
	Gói thầu Tư vấn giám sát (5)
	Gói thầu Thi công (5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C. Cá nhân (của các tổ chức trên) 

	Mã dự án (1)
	Họ và tên
	Số CMND
	Ngày tháng năm sinh (4)
	Nguyên quán


	Trình độ chuyên môn cao nhất
	Năm tốt nghiệp (4)
	Chủ trì thiết kế sơ bộ (5)
	Giám đốc tư vấn quản lý dự án (5)
	Chủ trì khảo sát (5)
	Chủ trì thiết kế thi công (5)
	Giám sát thi công (5)
	Chỉ huy thi công tại hiện trường (5)
	Tên nhà thầu
	Mã số thuế (nhà thầu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                         





  Đại diện hợp pháp của đơn vị đầu mối

 [Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh]
Ghi chú:

(1) Mã dự án:  mã số dự án  được cơ quan tài chính cấp

(2) Tên dự án: ghi theo quyết định đầu tư/dự án khả thi/báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư

(3) Nhóm dự án: ghi một trong 04 loại dự án sau: Dự án quan trọng quốc gia, Nhóm A, Nhóm B, Nhóm C

(4) Thời gian: ghi theo định dạng ngày, tháng,  năm (dd/mm/ yyyy) ví dụ 06/02/2011

(5) Lựa chọn: Nếu đúng thì điền chữ “x”, nếu không phải thì để trống

	Phụ lục VII

Mẫu Đăng ký giảng viên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, 
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của
 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	…………, ngày     tháng     năm


ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: ……

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin)


Tôi tên là ___________ [Ghi họ tên của người đề nghị], đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin) đăng tải thông tin của tôi trên Trang thông tin điện tử để đủ điều kiện giảng dạy bộ môn  ___________ [Ghi rõ bộ môn đề nghị]
Tôi cam kết đáp ứng các điều kiện quy định của Thông tư số___/2010/TT-BTTTT ngày ___ tháng ___ năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và các quy định hiện hành khác. Tôi xin gửi đính kèm lý lịch khoa học của tôi và bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận liên quan. Tôi xin cam đoan những lời khai trong lý lịch khoa học là đúng sự thật, nếu có thông tin sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

	
	[Người đề nghị ký và ghi họ tên]

	
Phụ lục VIII

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin giảng viên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của
 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	…………, ngày     tháng     năm


PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: ……

Lý lịch khoa học

- Tên đầy đủ của giảng viên: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Số Chứng minh thư nhân dân: ……… ngày cấp:……….. Nơi cấp


- Nguyên quán: 


- Hộ khẩu thường trú: 

- Địa chỉ: 

- Nơi công tác: 

- Bằng cấp: 

- Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):

- Ngoại ngữ: 

- Điện thoại: 

- Fax: 

- E-mail: 

- Kinh nghiệm thực tế: [Liệt kê các công việc đã thực hiện trong các hoạt động quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: giảng dạy về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian 3 năm gần đây]

                                                         [Người đề nghị ký và ghi họ tên]
	Phụ lục IX
Mẫu Phiếu cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật 
về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)


	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: …..
	…………, ngày     tháng     năm


PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin)
A. Thông tin chung của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin:

     - Tên cơ quan/đơn vị/cá nhân : …………………………………………………
     - Địa chỉ:……………………………………………………………………

     - Điện thoại/Fax/E-mail:…………………………………………………...

B. Thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm:
1.  Thông tin chung:

     - Tên của tổ chức/cá nhân:…………………………………………………

     -  Địa chỉ của tổ chức/cá nhân:…………………………………………. ….

     - Tên dự án có tổ chức/cá nhân vi phạm tham gia: ………………………..

     - Lĩnh vực tổ chức/cá nhân vi phạm tham gia:…………………………….

2. Quyết định xử lý vi phạm (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền ký):……………………………………………

3. Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý vi phạm: ………………………………………………………………………………………
                    Đại diện của cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin

                       [Ký, ghi rõ họ tên,đối với cơ quan/đơn vị kèm chức danh và đóng dấu]
� Giảng viên gửi kèm theo bản kê khai lý lịch khoa học này bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận liên quan.
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